KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I MÔN HÓA HỌC 8
NĂM HỌC 2018 – 2019 
	Nội dung kiến thức


	Mức độ nhận thức
	Cộng

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cấp độ cao
	

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	Chất - nguyên tử - phân tử

	
	- Phân biệt đơn chất, hợp chất từ CTHH của chất.
	- Lập CTHH khi biết hóa trị của nguyên tố.
	
	

	Số câu hỏi
	
	
	1
	
	1
	
	
	
	2

	Số điểm
	
	
	0,5
	
	0,5
	
	
	
	1,0 (10%)

	Phản ứng hóa học

	- Nhận biết hiện tượng hóa học.
- Ý nghĩa của PTHH
	- Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng.
- Cân bằng PTHH
	
	- Phản ứng hóa học trong thực tế
	

	Số câu hỏi
	2
	
	1
	1
	
	
	
	1
	5

	Số điểm
	1,0
	
	0,5
	1,0
	
	
	
	2,0
	4,5 (45%)

	Mol và tính toán hóa học
	- Tỉ khối của chất khí
	- Chuyển đổi giữa khối lượng, thể tích và lượng chất
	- Bài toán biết thành phần các nguyên tố xác định CTHH.
	- Bài toán kết hợp tỉ khối chất khí, chuyển đổi khối lượng, thể tích, mol.
	

	Số câu hỏi
	1
	
	2
	
	
	1
	
	1
	5

	Số điểm
	0,5
	
	1,0
	
	
	2,0
	
	1,0
	4,5 (35%)

	Tổng câu

Tổng điểm
	3
1,5 (15%)
	5
3,0 (30%)
	2
2,5 (25%)
	2
3,0 (30%)
	12
10 (100%)
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Môn: HÓA HỌC - LỚP 8
(Thời gian làm bài: 45 phút)


PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (4,0 điểm)
     Khoanh tròn vào chữ cái trước phương án đúng
Câu 1. Cho các công thức hoá học sau: Ag, CH4, Fe, SO2, O2, H3PO4. Trong đó:
	A. Có 1 đơn chất và 5 hợp chất
	B. Có 2 đơn chất và 4 hợp chất

	C. Có 3 đơn chất và 3 hợp chất
	D. Có 4 đơn chất và 2 hợp chất


Câu 2. Nguyên tử N có hoá trị IV trong hợp chất nào sau đây?

	A. NO
	B. N2O
	C. N2O3
	D. NO2


Câu 3. Trong các hiện tượng sau, hiện tượng hóa học là:
	A. Sáng sớm, khi mặt trời mọc sương mù tan dần

	B. Cho 1 mẫu đá vôi vào giấm ăn thấy có bọt khí thoát ra.

	C. Làm muối ăn từ nước biển

	D. Khi mưa giông thường có sấm, sét.


Câu 4. Cho PTHH:         Mg  +  2HCl  ( MgCl2  +  H2
[image: image1.wmf]­


Biết khối lượng của magie (Mg) là 24 gam, của axit clohiđric (HCl) là 73 gam, của khí hiđro (H2) là 2 gam. Khối lượng của magie clorua (MgCl2) thu được là:

	A. 47 gam
	B. 51 gam
	C. 95 gam
	D. 99 gam


Câu 5. Cho PTHH:      4P + 5O2 
[image: image2.wmf]0

t
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 2P2O5
Tỉ lệ giữa số nguyên tử P: số phân tử O2 : số phân tử P2O5 là: 

	A. 4:5:2   
	B. 2:5:2
	C. 5:4:2
	D. 1:2:7


Câu 6. Tính số mol phân tử CO2 của 1,5.1023 phân tử CO2.

	A. 0,20 mol
	B. 0,25 mol
	C. 0,30 mol
	D. 0,33 mol


Câu 7. Khí nào nhẹ nhất trong tất cả các khí?

	A. Khí Metan (CH4)              
	B. Khí cacbon oxit (CO)

	C. Khí Heli (He)                   
	D. Khí Hiđro (H2)


Câu 8. Số mol khí hiđro trong 44,8 lít khí hiđro ở đktc là:
	A. 0,5 mol
	B. 1,0 mol               
	C. 1,5 mol              
	D. 2,0 mol


PHẦN II: TỰ LUẬN (6,0 điểm)

Câu 1 (1,0 điểm) Cân bằng các PTHH sau:
a. Fe2O3   +  H2   
[image: image3.wmf]o
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    Fe +  H2O
b. Fe2(SO4)3  +  NaOH  
[image: image4.wmf]¾¾®

    Fe(OH)3 +  Na2SO4
Câu 2 (2,0 điểm) 
Một hợp chất tạo bởi 2 nguyên tố P và O, trong đó Oxi chiếm 56.34% về khối lượng. Biết hợp chất có khối lượng mol là 142 gam/mol. Hãy xác định công thức hoá học của hợp chất ?

Câu 3 (1,5 điểm) Trả lời các câu hỏi sau: 
a. Than cháy tạo thành khí cacbonic có phải là phản ứng hóa học không? Giải thích.

b. Điều kiện nào để than cháy được?

c. Vì sao khi dùng than để đốt lò phải đập nhỏ than?

Câu 4 (1,5 điểm) 
Tính thể tích (ở đktc) của 8 gam chất khí A, biết tỉ khối giữa khí A so với khí hiđro (H2) là 32 lần.

(Cho biết nguyên tử khối của: H= 1, He= 4, C= 12, O= 16, P= 31)

---------Hết--------
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	ĐÁP ÁN
	ĐIỂM

	I. TRẮC NGHIỆM

Câu 
1
2
3
4
5
6
7
8
Đáp án
C
D
B
C
A
B
D
D

	Mỗi câu đúng 0,5 điểm

	II. TỰ LUẬN
Câu 1 (1 điểm)

a. Fe2O3   +  3H2   
[image: image5.wmf]o
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   2Fe +  3H2O                    
b. Fe2(SO4)3 + 6NaOH 
[image: image6.wmf]¾¾®

 2Fe(OH)3 + 3Na2SO4 
	0,5 điểm
0,5 điểm

	Câu 2 (2 điểm) 

mO = (142.56.34)/100 = 80 (g)

mP = 142- 80 = 62(g)                       





nO = 80/16 = 5 (mol)

nP = 62/31 = 2 (mol)                         





CTHH: P2O5
	0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm



	Câu 3 (1,5 điểm) 

a. Than cháy tạo thành khí cacbonic là một phản ứng hóa học: 

Than + oxi ( khí cacbonic (C + O2 ( CO2)

b. Điều kiện để than cháy:

- Có nhiệt độ thích hợp;

- Có sự tiếp xúc giữa than và khí oxi.

c. Dùng than để đốt lò phải đập nhỏ than để tăng diện tích tiếp xúc.
	0,5 điểm

0,5 điểm
0,5 điểm

	Câu 4 (1,5 điểm)

MA = dA/B. 
[image: image7.wmf]M

H

2

= 32.2 = 64 (g/mol)

    nA = 
[image: image8.wmf]M

m

A

A

= 
[image: image9.wmf]64
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= 0,125 (mol)

    VA = nA.22,4 = 0,125.22,4 = 2,8 (lít)
	0,5 điểm
0,5 điểm
0,5 điểm
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